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Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - Điện tử 

Field of testing: Electrical - Electronic 

TT 

Tên sản phẩm, vật liệu 

được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Cáp cách điện có điện 

áp danh định đến và 

bằng 600/ 1000 V, 

đường kính tổng thể   

≤ 20 mm 

Cables for rated voltage 

not exceeding 600/ 

1000 V and of overall 

diameter less than or 

equal to 20 mm 

Thử chống cháy 

Fire resistance test 

(1 giây/ second ~ 

1.000 phút/minutes) 

(1 ~ 1 050) oC 

BS 6387:2013 

2.  

Cáp điện 

Power cables 

Đo mật độ khói 

Measurement of smoke 

density 

Mật độ khói/  Smoke 

density: 

(0,1 ~ 100) % 

TCVN 9620-1:2013 

(IEC 61034-1:2005) 

và/and  

TCVN 9620-2:2013 

(IEC 61034-2:2005) 

3.  

Thử cháy lan theo chiều 

thẳng đứng đối với cụm dây 

hoặc cụm cáp - Cấp A 

Test for vertical flame 

spread of vertically – 

mounted bunched wires or 

cables -  Category A. 
1 mm ~ 5 m 

TCVN 6613-3-22:2010 

(IEC 60332-3-22:2009) 

và/and  

TCVN 6613-3-10:2010 

(IEC 60332-3-10:2009) 

Thử cháy lan theo chiều 

thẳng đứng đối với cụm dây 

hoặc cụm cáp - Cấp C 

Test for vertical flame 

spread of vertically – 

mounted bunched wires or 

cables -  Category C. 

TCVN 6613-3-24:2010 

(IEC 60332-3-24:2009) 

và/and  

TCVN 6613-3-10:2010 

(IEC 60332-3-10:2009) 

Ghi chú/ Note:  

- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam/Vietnamese National Standards; 

- IEC: International Electrotechnical Commission; 

- BS: British Standard; 

- Trường hợp Phòng thử nghiệm dây cáp điện CADIVI Đồng Nai cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá thì Phòng thử nghiệm dây cáp điện CADIVI Đồng Nai phải đăng ký hoạt động và được 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này./ It is 

mandatory for the Electric Cable Testing Laboratory CADIVI Dong Nai that provides product quality testing 

services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before 

providing the service./.  
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